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VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A 
Tin mừng thánh Mátthêu 1,18-24 

I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề của hình này là gì? 
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* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Mátthêu 1,20 
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II. TRẮC NGHIỆM 
 

01. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18) 

a. Bà Maria.   b. Bà Gioanna.  c. Bà Mácta.  d. Bà Maria Mácdala. 
 

02. Ông Giuse là con cháu của vua nào? (Mt 1,20) 

a. Vua Đavít.   b. Vua Saun.   c. Vua Hêrôđê. d. Vua Pharaô. 
 

03. Tin mừng gọi ông Giuse là người như thế nào? (Mt 1,19) 

a. Người chân thật.     b. Người công chính. 

c. Người nghèo của Thiên Chúa.   d. Người đạo đức nhất của dân Ítraen. 
 

04. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho con trẻ là gì? (Mt 1,21) 

a. Maria.   b. Gioan.  c. Môsê.   d. Giêsu. 
 

05. Emmanuen nghĩa là gì? (Mt 1,23) 

a. Thiên Chúa cứu độ.    b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. 

c. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.   d. Đấng cứu chuộc con người. 
 

III. Ô CHỮ  Những gợi ý 
01. Theo lời sứ thần, ông Giuse phải đặt tên cho 

con trẻ là gì? (Mt 1,21) 

02. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,18) 

03. “ ... ... ... , nghĩa là :Thiên Chúa ở cùng chúng 

ta (Mt 1,23) 

04. Theo Tin mừng Mátthêu, cha của ông Giuse 

tên là gì? (Mt 1,17) 

05. Ngôn sứ Isaia nói, ai sẽ thụ thai và sinh hạ 1 

con trai? (Mt 1,23) 

06. Cha nuôi của Hài Nhi Giêsu tên là gì? (Mt 

1,21) 

07. Đây là nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra (Mt 2,1) 

08. Bà Maria đã có thai do quyền năng của ai? (Mt 

1,20) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
  

“EMMANUEN, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 
Tin Mừng thánh Mátthêu 1,23 
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Lời giải đáp 

VUI HỌC THÁNH KINH 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A 

 

I. HÌNH TÔ MÀU 
* Chủ đề  

Truyền Tin cho thánh Giuse 

* Câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20 

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, 

vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” 

 

II. TRẮC NGHIỆM 

 

01. a. Bà Maria (Mt 1,18) 

02. a. Vua Đavít  (Mt 1,20) 

03. b. Người công chính. (Mt 1,19) 

04. d. Giêsu  (Mt 1,21) 

05. b. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. (Mt 1,23) 

 

III. Ô CHỮ   

 

01. Giêsu (Mt 1,21) 

02. Maria (Mt 1,18) 

03. Emmanuen (Mt 1,23) 

04. Giacóp (Mt 1,17) 

05. Trinh nữ (Mt 1,23) 

06. Giuse (Mt 1,21) 

07. Bêlem (Mt 2,1) 

08. Chúa Thánh Thần (Mt 1,20) 

 

Hàng dọc : EMMANUEN 

 

Nguyễn Thái Hùng 

pva mvgs 
  
 

 
 


